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Số: 132/GM-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Tủa Chùa, ngày 30 tháng 10 năm 2025 

 

GIẤY MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Nhà thầu 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp sản 

phẩm, hàng hóa. 

Sản phẩm, hàng hóa yêu cầu với các chi tiết như sau: 

Stt Tên sản phẩm, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Ấm chén  bát  tràng Bộ 2 

Thông tin 

thêm các nội 

dung sau: 

Hiệu lực của 

báo giá (tối 

thiểu là 30 

ngày); giá đã 

bao gồm thuế 

chưa; các chi 

phí khác (nếu 

có) 

2 Bàn chải giặt Cái 2 

3 Bàn gim dập to Delli 0395 (250 tờ) Cái 1 

4 Băng dính trắng 5P-100Y Cuộn 9 

5 Băng dính xanh 5p-30Y Cuộn 7 

6 Bật lửa ga Cái 5 

7 Bìa xanh (xanh dương) Khổ A4 One Gram 1 

8 Bút bảng trắng FO-WBO/15 VN mực xanh Cái 5 

9 Bút bi  thiên long đỏ TL027 Cái 7 

10 Bút bi Thăng Long 049 mực xanh Cái 115 

11 Bút chì 2B delli 10902 Cái 3 

12 Bút dạ xanh PM 09 (không xóa ) Cái 4 

13 Bút xóa Cái 2 

14 Cây lau nhà Bình Minh Cái 4 

15 Chổi chít Cái 15 

16 Chổi lông Cái 3 

17 Chổi quét mạng nhện Cái 3 

18 Chổi rễ nhựa Cái 15 

19 Chổi rễ tre Cái 4 

20 Cọc treo quần áo Cái 1 

21 
Dép nhựa tổ ong - màu vàng, màu trắng - 

hàng Thái, dày, to 
Đôi 19 

22 Găng tay giặt Cái 3 

23 Ghim 10/23 Hộp 3 

24 Ghim 6/23 Hộp 9 

25 Ghim cài Thiên Long C62 (25mm) Hộp 23 

26 Ghim dập Plus No10 Hộp 16 

27 Ghim dập to (13/23) Hộp 4 

28 Giáo Án 120tr Quyển 10 



2 

 

Stt Tên sản phẩm, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

29 Giấy Khổ A4 Plus 70 (210x297 mm) Gram 175 

30 Giấy phân văn bản (5cm x 7cm) Tập 3 

31 Giấy phân văn bản nhiều màu Deli07124 Tập 30 

32 Hộp dấu bằng mút 9864 Cái 1 

33 Hót rác nhựa Cái 2 

34 Kéo cắt giấy Deli to 6010 Cái 7 

35 Keo dán Mic Lọ 35 

36 Kẹp đen 41 mm Hộp 2 

37 Kẹp đen nhỡ 15mm Hộp 21 

38 Kẹp đen nhỡ 19 mm Hộp 13 

39 Kẹp đen Slecho 25mm Hộp 13 

40 Kẹp đen Slecho51mm (No 206) Hộp 11 

41 Kẹp Inox Delli 9531 (145mm) Cái 15 

42 Khăn lau tay loại nhỏ 20x20 Cái 24 

43 Khăn lau tay nhỡ Cái 6 

44 Khóa việt tiệp Cái 4 

45 Mực dấu (Stampink S-62 Đỏ) Lọ 4 

46 Nước lau kính Chai 4 

47 Nước lau sàn  Chai 5 

48 Nước tẩy rửa Okay Chai 6 

49 Ổ cắm điện (có dây 6 lỗ - 3 trấu - 5m)  Cái 2 

50 Phích điện 3L   Cái 2 

51 Pin FUJITSU  Hộp 4 

52 Sổ văn bản đến   Quyển 1 

53 Sọt rác nhựa  Cái 2 

54 Tẩy bút chì (gôm)  Cái 4 

55 Thùng nhựa 25 lít Cái 2 

56 Thước kẻ 30cm  Cái 1 

57 Túi bóng màu vàng loại 10,0 kg Kg 3 

58 Túi bóng trắng 2 kg  Kg 1 

59 Túi bóng trắng bấm nút (Túi cúc)  Cái 60 

60 Túi bóng trắng loại 1,0 kg Kg 1 

61 Túi bóng trắng loại 5,0 kg Kg 1 

62 Túi ni lon màu vàng loại 5,0 kg Kg 9 

63 Túi ni lon màu xanh loại 5,0 kg Kg 9 

64 Ủng dành cho hộ lý Việt Hồng Đôi 2 

65 Xà phòng bột Omo loại 100g Gói 127 

66 
Xà phòng bột OmoMatic dành cho máy giặt 

cửa trước (chai 3,0 kg) 
Chai 2 
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Stt Tên sản phẩm, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

67 Xà phòng Lifebuyoi Bánh 57 

68 Xô nhựa đỏ 10 lít  Cái 2 

69 Xô nhựa đỏ 20 lít  Cái 4 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa kính mời các Nhà thầu có khả năng cung cấp liên 

hệ thực hiện chào giá. 

Yêu cầu với Nhà thầu: 

- Thời gian chào giá: trong vòng 02 ngày kể từ ngày 30/10/2025. 

- Bảng chào giá xin vui lòng gửi về: Phòng Tổ chức Hành chính - Kế toán 

thuộc Trung tâm Y tế Tủa Chùa (bản giấy) - Địa chỉ: TDP Tân Phong, xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên, người phụ trách: Trương Thị Thước, số điện thoại: 

0943646650. 

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của quý Nhà thầu. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vì A Bảo 

 

 

 

 

 


		2025-12-03T16:03:40+0700


		2025-12-03T16:44:41+0700




